
 

Tháng 8 Số 120 + 121 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành 
chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

2 

 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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6. Thủ tục ðưa người chưa thành niên, người nghiện ma túy, người bán 

dâm vào cai nghiện chữa trị bắt buộc tại trung tâm  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh và nộp tại UBND phường - xã, 

thị trấn cư ngụ. 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận tiếp nhận hồ sơ do Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuyển ñến (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần) 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ tiến hành việc duyệt hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Lý lịch ñối tượng có dán hình. 

+ Biên bản vụ việc. 

+ Biên bản ghi lời khai ñối tượng. 

+ Bản tự khai của ñối tượng. 

+ Biên bản kiểm tra chất gây nghiện có trong nứơc tiểu của ñối tượng. 

+ Báo cáo ñề nghị của Công an. 

+ Công văn ñề nghị của UBND phường. 

+ Các hồ sơ liên quan ñến ñối tượng như: 

° Quyết ñịnh hoặc thông báo tái hòa nhập cộng ñồng; 

°  Quyết ñịnh giáo dục tại cộng ñồng, các báo cáo nhận xét hàng tháng, biên bản 

họp tổ dân phố; 
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° Quyết ñịnh cai nghiện tại cộng ñồng, hồ sơ y tế cai nghiện tại cộng ñồng. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận - huyện; Phòng Tư pháp quận - 

huyện 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 01/GDCX) 

* Sơ yếu lý lịch của người ñược ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. 

(Mẫu số 02/GDCX) 

* Báo cáo kết quả xác minh ngườI ñược ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

cấp xã (Mẫu số 03/GDCX) 

* Biên bản ghi lời khai của người ñược ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

cấp xã (Mẫu số 04/GDCX) 

* Biên bản cuộc họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 

(Mẫu số 05/GDCX) 

* Quyết ñịnh về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 

06/GDCX) 

* Biên bản cuộc họp về việc thi hành quyết ñịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại 

cấp xã (Mẫu số 07/GDCX) 

* Bản tự kiểm ñiểm và cam kết sửa chữa sai phạm của người ñược áp dụng biện 

pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 08/GDCX) 
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* Quyết ñịnh tạm ñình chỉ thi hành Quyết ñịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại 

cấp xã (Mẫu số 15/GDCX) 

* Giấy chứng nhận ñã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 

17/GDCX) 

* Biên bản xét nghiệm chất ma túy (Mẫu số 2/CSCB) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 

tháng 7 năm 2002. 

* Nghị ñịnh số 56/2002/Nð-CP ngày 15/05/2002 của Chính phủ về tổ chức cai 

nghiện ma túy tại gia ñình và cộng ñồng. 

* Nghị ñịnh số 163/2003/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ 

Qui ñịnh chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy ñịnh chế 

ñộ áp dụng biện pháp ñưa người vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng của cơ sở 

chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng ñối với người 

chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 

* Nghị ñịnh số 43/2005/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh về việc ñưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất ñịnh 

vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh 

* Nghị ñịnh số 150/2005/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy 

ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 

* Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð- BCA (V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về quy ñịnh biểu mẫu thực hiện Nghị ñịnh số 163/2003/Nð-CP 

ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ qui ñịnh chi tiết thi hành biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn. 

* Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 25 tháng 10 năm 

2005 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thi hành 

một số ñiều của Nghị ñịnh số 43/2005//Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính 

Phủ quy ñịnh về việc ñưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú 

nhất ñịnh vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh. 
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* Công văn số 1510/ UBND-NX ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy ñịnh về biện pháp xử lý và thủ tục ñưa vào cơ sở chữa bệnh ñối 

với người tái hòa nhập cộng ñồng tái sử dụng ma túy; 

* Công văn số 3046/LðTBXH-PCTNXH của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội về hướng dẫn giải quyết các học viên hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy sau 

khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 kết thúc; 

* Công văn số 3575/STP-VB ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn về thời hiệu áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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(Mẫu số 01/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
……………… 
 ……………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 
 

ðỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ............................................................  
Tên tôi là: ............................................................................................................  
Chức vụ (hoặc ñại diện)(2)....................................................................................  
ðề nghị Chủ tịch UBND:(1) ...............................................................áp dụng biện 
pháp giáo dục tại cấp xã ñối với:  
Họ và tên ...................................................................................................Nam/nữ 
Sinh ngày:…..…/………/ ..... tại.........................................................................  
Nơi cư trú  ...........................................................................................................  
Nguyên quán: ......................................................................................................  
Số CMND ………………..ngày cấp………………..Nơi cấp............................  
Dân tộc ……………………Tôn giáo …………………Trình ñộ văn hóa ........  
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc) .......................................................................  
Lý do ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (ghi rõ hành vi và hình thức 
xử lý ñối với từng hành vi vi phạm ñó) 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

Vậy, ñề nghị Chủ tịch UBND (1).....................................................  xem xét quyết 
ñịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã ñối với người có lý lịch nêu trên. 

 
NGƯỜI ðỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
(1): Xã, phường, thị trấn 
(2): Nếu là Trưởng Công an, Chủ tịch MTTQ thì ghi rõ chức vụ, nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ 
họ tên cơ quan, tổ chức ñó. 
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(Mẫu số 02/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
……………… 
 ……………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ðƯỢC ðỀ NGHỊ 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ 

 
I. BẢN THÂN 

Họ và tên: ..................................................................................................... Nam/nữ. 
Tên gọi khác: ..............................................................................................................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại .............................................................  
Nơi cư trú: ..................................................................................................................  
Nguyên quán: ..............................................................................................................  
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ............................. , nơi cấp.....................  
Nơi ðKHKTT: ............................................................................................................  
Dân tộc:  ………………..Tôn giáo:........................ Trình ñộ văn hóa: .....................  
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ...............................................................................  
Lịch sử bản thân (ghi tóm tắt từ nhỏ ñến nay làm gì, ở ñâu?): ...................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 
II. QUAN HỆ GIA ðÌNH 

(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi ðKKHTT, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi 
làm việc của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
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III. QUAN HỆ XÃ HỘI 
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi ðKKHTT, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc 
của những người có quan hệ chặt chẽ, liên quan trực tiếp ñến người ñược ñề nghị 
giáo dục tại cấp xã): ....................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  

 
IV. TÓM TẮT VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT 

(Ghi rõ hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, biện pháp xử lý ñã áp dụng, kể cả 
những hành vi vi phạm ñã bị phát hiện nhưng chưa ñược xử lý, ñặc biệt là những 
hành vi vi phạm ñang ñược xem xét ñể ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp 
xã) 
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  

 
  ……Ngày …….tháng ……năm …… 

TRƯỞNG CÔNG AN(1) 
  (Ký tên, ñóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1): Xã, phường, thị trấn 
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(Mẫu số 03/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
……………… 
 ……………… 

Số                /BC-CA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC MINH ðỐI VỚI 

NGƯỜI ðƯỢC ðỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ 
 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1).............................................  
Tôi: ..................................................... , Trưởng Công an (1) ..............................  

Báo cáo với Chủ tịch UBND (1)...................................................................................  
Về kết quả việc xác minh hành vi vi phạm pháp luật (hoặc ñộ tuổi) ñối với: 
Họ và tên: ..................................................................................................... Nam/nữ. 
Tên gọi khác: ..............................................................................................................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại .............................................................  
Nơi cư trú: ..................................................................................................................  
Nguyên quán: ..............................................................................................................  
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ............................. , nơi cấp.....................  
Nơi ðKHKTT: ............................................................................................................  
Dân tộc:  ………………..Tôn giáo:........................ Trình ñộ văn hóa: .....................  
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ...............................................................................  

Kết quả xác minh:...............................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

Nhận xét và ñề nghị 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 (Kèm theo báo cáo này gồm có các tài liệu thu thập ñược trong quá trình xác 
minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hoặc ñộ tuổi của người có lý lịch nêu trên). 

  ……Ngày …….tháng ……năm …… 
TRƯỞNG CÔNG AN(1) 

  (Ký tên, ñóng dấu) 

 
(1): Xã, phường, thị trấn 
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(Mẫu số 04/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
……………… 
 ……………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI 

CỦA NGƯỜI ðƯỢC ðỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ 

 

Hôm nay, hồi …..giờ ……phút, ngày……./ ………/ …….. 

Tại ....................................................................................................................  

Chúng tôi gồm: 

1- Họ và tên ........................................................................................................   

Chức vụ: ..............................................................................................................  

2- Họ và tên ........................................................................................................   

Chức vụ: ..............................................................................................................  

Có sự chứng kiến của ông, bà (nếu có):  

Họ và tên .............................................................................................................  

Nơi cư trú: ...........................................................................................................  

Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ..................... , nơi cấp.....................  

Tiến hành lấy lời khai của ông, bà (nếu có): 

Họ và tên: ............................................................................................................  

Tên gọi khác: ......................................................................................................  

Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại .....................................................  

Nơi cư trú: ...........................................................................................................  

Nguyên quán:.......................................................................................................  

Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ..................... , nơi cấp.....................  

Dân tộc: ……………Tôn giáo: ............................ Trình ñộ văn hóa .................  

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................  

HỎI VÀ TRẢ LỜI 

Hỏi: ......................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
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Trả lời: ................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

Việc lấy lời khai kết thúc hồi …….giờ …….phút, ngày……/……/……. 

Biên bản này ñã ñọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận 

ñúng và ký tên dưới ñây. 

 

NGƯỜI KHAI NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)Ghi chú: Nếu biên bản gồm nhiều tờ thì người khai, người chứng kiến và người lập biên bản ñều 
phải ký tên hoặc ñiểm chỉ vào từng tờ 
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(Mẫu số 05/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
UBND(1)……………… 

 ……………… 
Số:               /BB-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

Về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 

 
Hôm nay, hồi ……..giờ ……….phút, ngày…….tháng ……năm......................  
Tại .......................................................................................................................  
Dưới sự chủ trì của ông/bà: ................................................................................ , 

Chủ tịch UBND (1) .......................................................................................................  
tiến hành họp về việc xem xét áp dụng các biện pháp giáo dục tại cấp xã ñối với: 

Họ và tên: ............................................................................................................  
Tên gọi khác: ......................................................................................................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại .....................................................  
Nơi cư trú: ...........................................................................................................  
Nguyên quán:.......................................................................................................  
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ..................... , nơi cấp.....................  
Dân tộc: ……………Tôn giáo: ............................ Trình ñộ văn hóa .................  
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................  

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP 

1. Ông/bà: ....................................... , Chủ tịch UBND (1) chủ trì cuộc họp 
2. Ông/bà: ....................................... , Trưởng Công an (1) ...................................  
3. Ông/bà: ....................................... , ñại diện MTTQ (1) ....................................  
4. Ông/bà: ....................................... , ñại diện Ban Tư pháp (1)...........................  
5. Ông/bà: ....................................... , ñại diện ñơn vị dân cư cơ sở (1) ................  
6. Ông/bà: ........................................ , ñại diện gia ñình người ñược ñề nghị giáo dục  
7. Ông/bà: ....................................... , ñại diện (3).................................................  
8. Ông/bà: ....................................... , Thư ký cuộc họp 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Ông/bà: ................................................... , ñại diện (2) .....................................  
trình bày tóm tắt lý lịch quá trình vi phạm pháp luật của người ñược ñề nghị áp dụng 
biện pháp giáo dục tại cấp xã và những biện pháp giúp ñỡ, giáo dục ñối với người ñó 
(có bản ñề nghị kèm theo) 

2. Ý kiến của các ñại biểu tham dự cuộc họp: 
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  
3. Ý kiến của người ñược ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (nếu có)  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  
4. Kết luận: 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  
Cuộc họp kết lúc vào hồi …….giờ …….phút, ngày…… tháng …… năm ……. 
Biên bản này ñã ñọc lại cho các thành viên cuộc họp nghe, công nhận ñúng và 

ký tên dưới ñây. 

 
CHỦ TỊCH UBND(1) 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 
TRƯỞNG CÔNG AN(1) 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 
ðẠI DIỆN ðƠN VỊ  
DÂN CƯ CƠ SỞ(1) 

  (Ký, ghi rõ họ, tên) 
 
 
 

ðẠI DIỆN MTTQ (1) 

 
 
 

ðẠI DIỆN BAN TƯ PHÁP (1) 

 
 
 

ðẠI DIỆN GIA ðÌNH 
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 
 
 

ðẠI DIỆN …… (1) 

 
 
 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 

 

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)  

 

 
 
(1) Xã, phường, thị trấn; 
(2) Tùy từng trường hợp có thể là: Chủ tịch MTTQ, Trưởng Công an xã, ñại diện ñơn vị dân cư, ñại 
diện cơ quan, tổ chức …, có ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã trình bày trước cuộc 
họp; 
(3) Tùy theo ñối từng tượng ñược ñề nghị áp dụng biện pháp giáo dục có thể là ñại diện nhà trường, 
ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ban Giáo dục, Ban Dân số Gia 
ñình và Trẻ em, Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải cơ sở. 
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(Mẫu số 06/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
UBND(1)……………… 

 ……………… 
Số:               /Qð-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày ……tháng ……năm …… 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 

 
CHỦ TỊCH UBND (1)…………………………….. 

 
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 
Căn cứ ðiều 70 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
Căn cứ ðiều 11 Nghị ñịnh số 163/2003/ND0CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
Căn cứ biên bản cuộc họp số:             /BB-UB ngày          /        /         về việc xem xét 

áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã; 
Căn cứ Báo cáo số:             /BC-CA ngày          /        /         của Trưởng Công an (1) 

về kết quả xác minh hành vi vi phạm ñối với người ñược ñề nghị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại cấp xã; 

Theo ñề nghị của ………………………………………………………………., 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã ñối với: 

Họ và tên: .............................................................................................................. Nam/nữ.  
Tên gọi khác: ........................................................................................................................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại ........................................................................ 
Nơi cư trú .............................................................................................................................. 
Nguyên quán: ......................................................................................................................... 
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ....................................., nơi cấp ........................ 
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:...............................  trình ñộ văn hóa..................... 
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................................... 

Lý do áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (ghi rõ hành vi vi phạm và hình thức xử 
lý ñối với từng hành vi vi phạm ñó):  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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Thời hạn giáo dục tại cấp xã là ……….tháng, kể từ ngày …….. tháng …… năm 
…… ñến ngày ……..tháng ………..năm ………. 

ðiều 2. Giao cho (2) ………………………………………………………. có  trách 
nhiệm quản lý và giáo dục người ñược giáo dục tại cấp xã có lý lịch nêu tại ðiều 1 của 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Ông/bà ……………………………………………………………. có quyền 
khiếu nại, khởi kiện hành chính về Quyết ñịnh này theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
ðiều 5. (2) ………………………………………………………… Trưởng Công an (1) 

………………………  ………………………… và người có tên tại ðiều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như ðiều 5; 
- Hội ñồng nhân dân (1); 
- Gia ñình người có tên tại ðiều 1; 
- Lưu UBND (VT…) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1): Xã, phường, thị trấn; 
(2): Cơ quan, tổ chức ñược giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục; 
(3): Người ñược giáo dục tại cấp xã; 
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(Mẫu số 07/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
………(2)………… 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

Về việc thi hành quyết ñịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 
 

Hôm nay, hồi ……..giờ ……….phút, ngày…….tháng ……năm.............................. 
Tại .............................................................................................................................. 
Dưới sự chủ trì của ông/bà: ........................................................................................, 

ñại diện (2) ............................................................................................................................... 
tiến hành họp ñơn vị dân cư cơ sở (1):..................................................................................... 
ñể thi hành Quyết ñịnh số            /Qð-UB ngày          /        /       của Chủ tịch UBND(1) 
……………………………………………………………………… về việc áp dụng biện 
pháp giáo dục tại cấp xã ñối với: 
Họ và tên: .............................................................................................................. Nam/nữ.  
Tên gọi khác: ........................................................................................................................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại ........................................................................ 
Nơi cư trú .............................................................................................................................. 
Nguyên quán: ......................................................................................................................... 
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ....................................., nơi cấp ........................ 
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:...............................  trình ñộ văn hóa..................... 
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................................... 

Thành phần tham dự cuộc họp 
1. ðại diện (4):……………………………………………….., hộ gia ñình thuộc ñơn 
vị dân cư cơ sở (1) .......................................................................................................  
2. Ông/bà:................................................, ñại diện (2)................................................. 
3. Ông/bà:................................................, ñại diện MTTQ (1) .................................... 
4. Ông/bà:................................................, ñại diện Ban Tư pháp (1)........................... 
5. Ông/bà:................................................, ñại diện Công an (1) .................................. 
6. Ông/bà:................................................, ñại diện gia ñình người ñược ñề nghị giáo dục  
7. Ông/bà:................................................, ñại diện (3)................................................. 
8. Ông/bà:................................................, Thư ký cuộc họp 

Nội dung cuộc họp 
1. Ông/bà:…………………………………………, ñại diện (2) ................................. 

ñọc Quyết ñịnh của Chủ tịch UBND(1) .................................................................................. 
về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã với người có lý lịch nêu trên. 

2. Người ñược giáo dục ñọc bản tự kiểm ñiểm và cam kết sửa chữa sai phạm trước 
cuộc họp (có bản tự kiểm ñiểm kèm theo): 

3.  Ý kiến của các ñại biểu tham dư cuộc họp ........................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
4. Ý kiến người ñược giao trách nhiệm trực tiếp giúp ñỡ người ñược giáo dục: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
5. Phát biểu của người ñược giáo dục 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
6. ðại diện tổ chức giao quản lý, giáo dục người ñược giáo dục nêu rõ những trách 

nhiệm và quyền lợi của người ñược giáo dục và kết luận cuộc họp 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

Cuộc họp kết lúc vào hồi ….giờ ….phút, ngày…… tháng …… năm …… 
Biên bản cuộc họp ñã ñọc lại cho mọi người có mặt nghe, và không có ý kiến gì khác 

 
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP THƯ KÝ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 
 
 
 
 
 
(1) Xã, phường, thị trấn; 
(2) Cơ quan tổ chức ñược phân công quản lý, giáo dục; 
(3) ðại diện dòng họ hoặc những người láng giềng… của người ñược áp dụng biện pháp giáo dục 
tại cấp xã; 
(4) Ghi tổng số hộ gia ñình trong ñơn vị dân cư cơ sở tham gia cuộc họp 
(*) Ghi chú: Biên bản này phải lưu vào hồ sơ Công an xã, phường, thị trấn ñể quản lý 
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(Mẫu số 08/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN TỰ KIỂM ðIỂM VÀ CAM KẾT SỬA CHỮA SAI PHẠM CỦA 
NGƯỜI ðƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ 

 
Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) .............................................................. 

 
Tên tôi là: .............................................................................................................. Nam/nữ.  
Tên gọi khác: ........................................................................................................................  
Sinh ngày: ……./ ……./ ……….tại ..................................................................................... 
Nơi cư trú .............................................................................................................................. 
Nguyên quán: ......................................................................................................................... 
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ……./…../………. , nơi cấp............................... 
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:...............................  trình ñộ văn hóa..................... 
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................................... 

Là người ñược áp dụng dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết ñịnh số    
/Qð-UB ngày        /      /    của Chủ tịch UBND(1) …………………………………… 

Tôi xin ñược tự kiểm ñiểm và cam kết sửa chữa sai phạm của mình như sau: 

I. Phần tự kiểm ñiểm: 

(Nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nguyên nhân dẫn ñến hành vi vi 
phạm, hậu quả của hành vi vi phạm ñó, các biện pháp xử lý ñã áp dụng ñối với từng hành vi 
vi phạm; ñặc biệt là những hành vi vi phạm ñã ñược nêu trong Quyết ñịnh áp dụng biện 
pháp giáo dục tại cấp xã) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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II. Phần cam kết sửa chữa sai phạm 
(Nêu hướng phấn ñấu, hướng sửa chữa những sai phạm và cam kết quyết tâm, tích 

cực sửa chữa những sai phạm của bản thân) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

Ý kiến của người ñược phân công giúp ñỡ 
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  

……,ngày …….tháng ……..năm …… 
Người viết kiểm ñiểm 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Ký, ghi rõ họ, tên)  
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(Mẫu số 17/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
UBND(1)……………… 

 
Số:               /GCN-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…………, ngày ……tháng ……năm…… 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ðÃ CHẤP HÀNH XONG 
THỜI HẠN GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ 

 
CHỦ TỊCH UBND (1)…………………………….. 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 
Căn cứ ðiều 74 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
Căn cứ ðiều 18 Nghị ñịnh số 163/2003/ND0CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
 

CHỨNG NHẬN 
 

Họ và tên: .............................................................................................................. Nam/nữ.  
Tên gọi khác: ........................................................................................................................  
Sinh ngày: …….../ …..…./…. ……….tại ............................................................................ 
Nơi cư trú .............................................................................................................................. 
Nguyên quán: ......................................................................................................................... 
Giấy CMND số:  ……….……. ;ngày cấp: ....................................; nơi cấp ........................ 
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:...............................  trình ñộ văn hóa..................... 
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................................... 
ðã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã theo Quyết ñịnh số ………/Qð-UB ngày 
………/………./……….. của Chủ tịch UBND(1) ……………………………… kể từ ngày 
………/………./………… 
 
Nơi nhận: 
- Người ñược cấp giấy chứng nhận; 
- Tổ chức ñược giao trách nhiệm quản lý giáo dục; 
- Lưu UBND (VT…) 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

(1): Xã, phường, thị trấn; 
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(Mẫu số 15/GDCX ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 1522/2005/Qð-BCA(V19) ngày 27 tháng 10 năm 2005) 

 
UBND(1)……………… 

 ……………… 
Số:               /Qð-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…………, ngày ……tháng ……năm…… 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Tạm ñình chỉ thi hành Quyết ñịnh áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 

 
CHỦ TỊCH UBND (1)…………………………….. 

 
- Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 
- Căn cứ ðiều 112 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
- Căn cứ ðiều 15 Nghị ñịnh số 163/2003/ND0CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
Theo ñề nghị của (2)……………………………………………………………., 

 
QUYẾT ðỊNH 

 
ðiều 1. Tạm ñình chỉ việc thi hành Quyết ñịnh số ………/Qð-UB ngày …/…./…….. 

của Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………...………………… 
về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã ñối với: 
Họ và tên: .............................................................................................................. Nam/nữ.  
Tên gọi khác: ........................................................................................................................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại ........................................................................ 
Nơi cư trú .............................................................................................................................. 
Nguyên quán: ......................................................................................................................... 
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ....................................., nơi cấp ........................ 
Dân tộc: ……………………..Tôn giáo:...............................  trình ñộ văn hóa..................... 
Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .......................................................................................... 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
ðiều 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có lý lịch nêu tại ðiều 1 tới (2) ……….…….   

……………………..…. ñể tiến hành ñiều tra theo quy ñịnh pháp luật. 
ðiều 4: (3) ………………………………, Trưởng Công an (1) ……………….. và  

người có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 
 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- Lưu UBND (VT…) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

(1): Xã, phường, thị trấn; 
(2): Cơ quan, tố tụng hình sự có thẩm quyền; 
(3): Cơ quan tổ chức ñược giao trách nhiệm quản lý, giáo dục; 
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Mẫu số 2/CSCB ban hành kèm theo 
Thông tư Liên tịch số 31/2005/TTLT-BLðTBXH-BCA 

ngày 25 tháng 10 năm 2005 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………(1)……….., ngày …….tháng …….năm…… 

 

BIÊN BẢN XÉT NGHIỆM CHẤT MA TÚY 
(ðỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY) 

 
Hồi …..giờ ……ngày…….tháng ………năm …….. 
Tại .......................................................................................................................  
Chúng tôi gồm: 
1- ð/c .....................................................  Chức vụ: ...........................................  
ðơn vị công tác: ..................................................................................................  
2- ð/c .....................................................  Chức vụ: ...........................................  
ðơn vị công tác: ..................................................................................................  
Tiến hành xét nghiệm ñối với người có lai lịch như sau: 
Họ và tên: ...........................................Nam/nữ. tên gọi khác: ............................  
Sinh ngày: …….tháng …….năm ……….tại .....................................................  
Giấy CMND số:  ……….……. ngày cấp: ..................... , nơi cấp.....................  
Nguyên quán:.......................................................................................................  
Nơi ðKHKTT:.....................................................................................................  
Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................  
Dân tộc: ..........................................................Tôn giáo: .....................................  
Trình ñộ học vấn: ................................................................................................  
Nghề nghiệp ................................... Nơi làm việc: ..............................................  
Nơi vi phạm pháp luật: .......................................................................................  
Hành vi vi phạm pháp luật: .................................................................................  
.............................................................................................................................  
ðã tiến hành thử nước tiểu bằng thanh thử Test loại: ........................................  
 Nơi dính que thử: ...............................................................................................  
Kết quả xét nghiệm: ........................................................... Test: ......................  
Biên bản lập xong hồi …….giờ …….cùng ngày. 
 

NGƯỜI BỊ THỬ XÁC NHẬN KẾT QUẢ NGƯỜI TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 

 
Ghi chú: 
(1) ðịa danh, nơi ñối tượng vi phạm pháp luật 
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7. Thủ tục Hoãn chấp hành quyết ñịnh ñưa người nghiện ma túy vào cơ sở 

chữa bệnh 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

  - Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị của cá nhân người có quyết ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh (có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi người ñó bị 

phát hiện hành vi vi phạm). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy ñịnh. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính hoặc văn bản không chấp 

thuận. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

*  Người nghiện ma túy ñang ốm nặng có xác nhận của Bệnh viện quận. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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8. Thủ tục ðưa người bám dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại trung 

tâm chữa bệnh, giáo dục, lao ñộng, xã hội  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Công an phường - xã, thị trấn trực tiếp lập hồ sơ theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng-Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ, ñầy ñủ thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ và hợp lệ sẽ hướng dẫn 

một lần ñể Công an phường bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Bản tóm tắt lý lịch của người bị ñưa vào cơ sở chữa bệnh 

+ Tài liệu về các vi phạm pháp luật của người ñó và các biện pháp cai nghiện, 

giáo dục ñã áp dụng 

+ Nhận xét của Công an phường, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức thành viên của MTTQ phường - xã, thị trấn mà người ñó là thành viên 

+ Bệnh án (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ photocopy) 

- Thời hạn giải quyết: Không có quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện ; Công an phường - xã, thị trấn. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Phòng chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và ñã ñược sửa ñổi bổ 

sung ngày 03 tháng 6 năm 2008. 

* Pháp lệnh Phòng chống mại dâm ngày 13 tháng 3 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về 

quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng của 

cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng ñối với 

người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an quy ñịnh chế ñộ áp 

dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng của cơ sở chữa bệnh theo 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng ñối với người chưa thành 

niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 
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9. Thủ tục Hoãn chấp hành quyết ñịnh ñưa người bán dâm vào cơ sở chữa 

bệnh  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị của cá nhân người có quyết ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh (có 

xác nhận của UBND phường - xã, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi người ñó bị phát hiện 

hành vi vi phạm). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy ñịnh. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận - huyện. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính hoặc văn bản không chấp 

thuận. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Người bán dâm ñang ốm nặng có xác nhận của Bệnh viện quận 

* Phụ nữ ñang mang thai có chứng nhận của Bệnh viện quận 

* Phụ nữ ñang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH 11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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10. Thủ tục Miễn chấp hành quyết ñịnh ñưa người nghiện ma túy vào cơ sở 

chữa bệnh  

- Trình tực thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

  - Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị của cá nhân người có quyết ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh (có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi người ñó bị 

phát hiện hành vi vi phạm). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy ñịnh. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận - huyện. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính hoặc văn bản không ñồng ý. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Người nghiện ma túy ñang mắc bệnh hiểm nghèo có xác nhận của Bệnh viện 

quận 

* Trong thời gian hoãn chấp hành quyết ñịnh có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp 

hành pháp luật ñược UBND phường - xã, thị trấn nơi cư trú xác nhận. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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11. Thủ tục Miễn chấp hành quyết ñịnh ñưa người bán dâm vào cơ sở chữa 

bệnh  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

   - Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội 

quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị của cá nhân người có quyết ñịnh ñưa vào cơ sở chữa bệnh (có 

xác nhận của UBND phường - xã, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi người ñó bị phát hiện 

hành vi vi phạm). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy ñịnh. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính hoặc văn bản không ñồng ý. 
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- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Người bán dâm ñang mắc bệnh hiểm nghèo có xác nhận của Bệnh viện quận 

* Trong thời gian hoãn chấp hành quyết ñịnh có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp 

hành pháp luật ñược UBND phường - xã, thị trấn nơi cư trú xác nhận. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH 11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003 có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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12. Thủ tục Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho 

người bán dâm tại trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao ñộng xã hội chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ 

theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trung tâm hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) hoặc chuyển 

qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Biên bản họp hội ñồng của Trung tâm. 

+ Văn bản ñề nghị của giám ñốc trung tâm. 

+ Danh sách người ñược xét miễn hoặc giảm. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) (01 bộ chính và 01 (bộ) photocopy). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính hoặc văn bản không ñồng ý. 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

*  Người mại dâm ñã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết ñịnh có tiến 

bộ rõ rệt trong giáo dục chữa trị ñược xét giảm từ 01 ñến 04 tháng hoặc miễn chấp 

hành phần thời gian thi hành quyết ñịnh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH 11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003 có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện 

một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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13. Thủ tục Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho 

người nghiện ma túy tại trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao ñộng xã hội chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ 

theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trung tâm hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) hoặc chuyển 

qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Biên bản họp hội ñồng của Trung tâm. 

+ Văn bản ñề nghị của giám ñốc trung tâm. 

+ Danh sách người ñược xét miễn hoặc giảm. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) (01 bộ chính và 01 bộ photocopy). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 



36 CÔNG BÁO Số 120 + 121 - 15 - 8 - 2009

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính hoặc văn bản không ñồng ý. 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Người nghiện ma túy ñã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết ñịnh có 

tiến bộ rõ rệt trong giáo dục chữa trị ñược xét giảm từ 01 ñến 04 tháng hoặc miễn 

chấp hành phần thời gian thi hành quyết ñịnh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính; có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003; có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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14. Thủ tục Miễn chấp hành quyết ñịnh phần thời gian còn lại tại trung tâm 

cho người mắc bệnh hiểm nghèo.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao ñộng xã hội chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ 

theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trung tâm hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) hoặc chuyển 

qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện xác nhận người 

ñó ñang mắc bệnh hiểm nghèo. 

+ Văn bản ñề nghị miễn chấp hành quyết ñịnh của giám ñốc trung tâm. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) (01 bộ chính và 01 (bộ) photocopy). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Người ñang mắc bệnh nguy hiểm ñến tính mạng: bệnh ung thư, bại liệt, xơ 

gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV giai ñoạn cuối và những bệnh hiểm 

nghèo khác theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH 11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003, có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Liên Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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15. Thủ tục Tạm ñình chỉ chấp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm 

cho phụ nữ có thai. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao ñộng xã hội chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ 

theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trung tâm hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) hoặc chuyển 

qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện xác nhận người 

ñó ñang mang thai. 

+ Văn bản ñề nghị tạm ñình chỉ chấp hành quyết ñịnh của giám ñốc trung tâm. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) (01 bộ chính và 01 (bộ) photocopy). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Là phụ nữ có thai. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003 có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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16. Thủ tục Tạm ñình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết ñịnh phần thời gian 

còn lại tại trung tâm cho người bị ốm nặng.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao ñộng xã hội chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ 

theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn trung tâm hoàn 

thiện hồ sơ . 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) hoặc chuyển 

qua ñường bưu ñiện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận các nhận người 

ñó ñang bị ốm nặng. 

+ Văn bản ñề nghị tạm ñình chỉ chấp hành quyết ñịnh của giám ñốc trung tâm. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) (01 bộ chính và 01 (bộ) photocopy). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Người bệnh nặng không còn khả năng lao ñộng và sinh hoạt bình thường hoặc 

ñang trong tình trạng nguy hiểm ñến tính mạng và theo chỉ ñịnh của bác sĩ phải ñiều 

trị trong một thời gian nhất ñịnh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban 

hành ngày 16 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. 

* Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 

10/2003/PL-UBTCQH 11 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2003 có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 

ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 

* Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLðTBXH-BCA ngày 31 tháng 12 năm 

2004 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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17. Thủ tục ðưa ñối tượng lang thang xin ăn vào cơ sở Bảo trợ xã hội.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân và Công an phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ 

sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận -huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

* Bước 3: Chuyển hồ sơ và ñưa ñối tựợng vào Trung tâm bảo trợ xã hội. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Báo cáo về người lang thang xin ăn (Công an phường - xã, thị trấn); 

+ Biên bản tiếp xúc ñối tượng sống lang thang do Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn lập. 

+ Biên bản xác nhận ñối tượng xã hội không nơi nương tựa cần ñược giúp ñỡ do 

Ủy nhân dân phường - xã, thị trấn lập. 

+ Văn bản của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Trong 02 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện; Ủy ban nhân dân và Công an phường xã, thị trấn 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố 

- Kết quả thủ tục hành chính: Công văn ñề nghị ñưa ñối tượng vào Trung tâm 

Bảo trợ xã hội. 
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- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 183/2006/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 về sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 104/2003/Qð-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 

của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi 

công cộng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC  
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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XXVII. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh   

1. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn. 

* Bước 2: Cá nhân ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(theo mẫu) 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trình ñộ chuyên môn (bản sao hợp 

pháp) 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ñịa phương nơi cư ngụ hoặc của Thủ trưởng cơ 

quan của người ñó ñang công tác (theo mẫu). 

+ Giấy chứng nhận ñủ sức khỏe ñể hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy ñịnh của Bộ y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp. 

+ Giấy chứng nhận thời gian thực hành do Thủ trưởng ñơn vị ký 

+ Bản cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh của các văn bản vi phạm pháp luật 

có liên quan. 

+ Giấy chứng nhận ñơn vị (nếu có) 
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+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) 

+ 2 ảnh cỡ 4cm x 6 cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi ñịa chỉ người nhận. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trên ñơn ñề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y (MS:07/2007/SYT.Y1) 

* Bản cam kết (MS:07/2007/SYT.Y3) 

* Giấy chứng nhận của ñơn vị (MS:07/2007/SYT.Y4) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng hình thức tổ chức hành nghề theo 

quy ñịnh tại khoản 2 của các ñiều 17, 22, 27 và 31 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược 

tư nhân 

* ðã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược phù hợp với từng yêu cầu của từng 

hình thức tổ chức hành nghề theo quy ñịnh tại khoản 3 của các ðiều 17, 22, 27 và 31 

của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ñược quy ñịnh cụ thể như sau: 

- ðối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước nhưng 

ñã nghỉ hưu hoặc thôi việc thì căn cứ thời gian công tác trong bản sao hợp pháp quyết 

ñịnh nghỉ hưu hoặc quyết ñịnh cho thôi việc, kèm theo giấy xác nhận thời gian thực 

hành của ñơn vị ra quyết ñịnh nghỉ hưu hoặc quyết ñịnh cho thôi việc ñó; 
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- ðối với người làm việc tại cơ sở y, dược tư nhân thì căn cứ thời gian làm việc 

trong giấy xác nhận thời gain thực hành của giám ñốc hoặc người ñứng ñầu cơ sở ñó, 

kèm theo bản sao hợp pháp hợp ñồng lao ñộng; 

- ðối với cán bộ, công chức, người ñang làm việc trong các cơ sở y, dược của 

nhà nước thì căn cứ thời gian làm việc trong giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan 

ñồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ làm việc của Nhà nước. Giấy 

xác nhận phải ghi rõ thời gian thực hành tại cơ sở y, dược của Nhà nước. 

* Có ñạo ñức nghề nghiệp; không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 6 của Pháp 

lệnh Hành nghề y, dược tư nhân 

* Có giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sức khỏe ñể làm việc của cơ sở khám, chữa 

bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003; 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân; 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT. Y1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 

 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Họ và tên (viết chữ in): ............................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn: ......................................................................................... 

- Năm tốt nghiệp ............................................................ tại................................... 

- Trình ñộ sau ñại học: ........................................................................................... 

- ðề nghị ñược:  

• Cấp mới: � CCHN 

• Gia hạn: � CCHN số .................................cấp ngày .............................. 

- ðăng ký hành nghề: Y �; Y học cổ truyền � 

Loại hình khác: � ............................................................. 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc: 

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT. Y3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 
 

 

- Tôi tên là: ................................................................. Sinh năm: ......................... 

- ðịa chỉ (1) ........................................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn:(2) .................................................................................... 

- ðề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề: ..................................................................... 

Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của 

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, các chương 

trình y tế quốc gia phổ cập, các quy ñịnh về chuyên môn kỹ thuật y tế, về giá thu phí 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

- (1): Ghi ñầy ñủ theo ñịa chỉ ñăng ký thường trú. 
- (2): Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sĩ, Y sĩ, Lương y …) 
- (3): Ghi rõ loại hình ñề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. 
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MS: 07/2007/SYT. Y4 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA ðƠN VỊ 
------------------------------ 

 

 

- Thủ trưởng của ñơn vị chứng nhận: ....................................................................  

- Hiện ñang công tác tại: ........................................................................................ 

- Tư cách ñạo ñức (có ñang bị kỷ luật gì không?).........................  

- Chuyên môn (hoặc chuyên khoa ñang làm): ...................................................... 

- Thuộc diện biên chế hay hợp ñồng: .................................................................... 

Xác nhận này ñể ñương sự bổ túc hồ sơ xin hành nghề y, y học cổ truyền tư 

nhân ngoài giờ. 

 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày …...tháng ……năm 20 … 

Thủ trưởng ñơn vị ký tên và ñóng dấu 
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2. Thủ tục Xác nhận gia hạn chứng chỉ hành nghề y  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Cá nhân ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(theo mẫu). 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản chính). 

+ Giấy xác nhận ñã qua lớp ñào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật 

Y tế (nếu có) 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người 

ñề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người ñó 

ñang công tác nếu là cán bộ, công chức. 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế quận huyện cấp. 

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực). 

+ 2 ảnh cỡ 4cm x 6 cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi ñịa chỉ người nhận. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế;  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trong ñơn ñề nghị gia hạn chứng chỉ 

hành nghề 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(MS:07/2007/SYT.Y1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT. Y1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 

 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

 

- Họ và tên (viết chữ in): ............................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn: ......................................................................................... 

- Năm tốt nghiệp ............................................................ tại................................... 

- Trình ñộ sau ñại học: ........................................................................................... 

- ðề nghị ñược:  

• Cấp mới: � CCHN 

• Gia hạn: � CCHN số .................................cấp ngày .............................. 

- ðăng ký hành nghề: Y �; Y học cổ truyền � 

Loại hình khác: � ............................................................. 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc: 

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục Xác nhận hồ sơ ñổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị ñổi chứng chỉ hành nghề 

+ Văn bản thay ñổi ñịa chỉ thường trú (bản sao) 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản chính) 

+ 02 ảnh 4 x 6 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: xác nhận ñơn ñề nghị ñổi chứng chỉ hành nghề. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn về hành 

nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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4. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân. 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trình ñộ chuyên môn (bản sao còn giá 

trị). 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ñịa phương nơi cư ngụ hoặc của Thủ trưởng cơ 

quan của người ñó ñang công tác. 

+ Giấy chứng nhận ñủ sức khỏe do Trung tâm y tế quận 4, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh trở lên cấp, 

+ Giấy chứng nhận thời gian thực hành do Thủ trưởng ñơn vị ký 

+ Bản cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh của các văn bản vi phạm pháp luật 

có liên quan. 

+ Giấy chứng nhận ñơn vị (nếu có) 

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực). 

+ 2 ảnh cỡ 4cm x 6cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi ñịa chỉ người nhận. 
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* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trên ñơn ñề nghị cấp lại chứng chỉ hành 

nghề y tư nhân 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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5. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành 

nghề y  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn. 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học 

cổ truyền tư nhân (theo mẫu). 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản sao có chứng thực) 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực). 

+ Bản kê khai danh sách nhân sự (theo mẫu). 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (theo mẫu). 

+ Bản kê khai ñịa ñiểm (theo mẫu). 

+ Biên bản thẩm ñịnh. 

+ Bản cam kết thực hiện ñúng pháp luật về giá (theo mẫu) 
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* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân; Phòng Y tế quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẩm ñịnh và xác nhận ðơn ñề nghị cấp, gia hạn 

Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học 

cổ truyền tư nhân (MS:07/2007/SYT.Y6) 

* Bản kê khai danh sách nhân sự (MS:04/2007/SYT.T.7) 

* Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (MS:06/2005-DVYT.8) 

* Bản kê khai ñịa ñiểm (MS:07/2007/SYT.Y10) 

* Bản cam kết (MS:07/2007/SYT.Y3) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 
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* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT. Y6 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, 

Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Họ tên (viết chữ in): .................................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Chứng chỉ hành nghề số ....................................cấp ngày...................................   

tại Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh: 

                                   Y �; Y học cổ truyền �; 

Loại hình khác: � ............................................................. 

ðề nghị ñược: 

* Cấp � GCNððKHN 

* Gia hạn � GCNððKHN 

-  Tên cơ sở: .......................................................................................................... 

- Tại ñịa ñiểm: ....................................................................................................... 

- GCNððKHN số: ………….. cấp ngày: .................... (cho trường hợp gia hạn) 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

........................................................................................ Trong giờ �, Ngoài giờ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc:  

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở:.........................................................................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................................................................  
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Chuyên 

môn 
Năm tốt 
nghiệp 

Phụ 
trách 

Giờ làm việc 
từ …. ñến …. 

Ghi chú 

         

         

         

         

         
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng ………..năm 200…. 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

MS: 04/2007/SYT-7 
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MS: 06/2005-DVYT.8 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH. 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 
 
 
 

- Cơ sở:……………………………………….......……………………………………… 
- ðịa chỉ:…………………………………………………....... …………………………. 
Các trang thiết bị chuyên môn gồm có: 
 

STT Tên dụng cụ, thiết bị ðơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 200… 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT.Y10 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

BẢN KÊ KHAI ðỊA ðIỂM 
 
 

- Họ tên:…………………………………………. Sinh năm: ........................................ 
- Thường trú:………………………………….ðường: .................................................. 
- Phường/Xã:……………………………..Quận/Huyện: ................................................ 
- Có ñăng ký mở: ............................................................................................................... 
- Chuyên khoa:……………………………………….….ở tại số .................................. 
ðường:………………………………………Phường/Xã: ............................................. 
Quận/Huyện: ...................................................................................................................... 
1- Diện tích tổng cộng là: ………….m2………. (………. m ………x …… m .......... ) 
2- Gồm có bao nhiêu phòng: 
(Phòng chờ, nhận bệnh; Phòng khám bệnh ……………………): .......................phòng. 

2.1. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.2. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.3. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.4. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.5. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 

3- Cơ sở có ñủ thoáng khí, ñủ ánh sáng và có ñảm bảo vệ sinh không? ......................... 
............................................................................................................................................. 
4- Vẽ sơ ñồ mặt bằng (vẽ chính xác và ñầy ñủ vào mặt sau của bản kê khai ñịa ñiểm). 
Tôi xin cam ñoan những ñiều khai trên là ñúng. 
  
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20… 

Người phụ trách Cơ sở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SƠ ðỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG PHÒNG KHÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẼ SƠ ðỒ ðỊA ðIỂM PHÒNG KHÁM BỆNH 

Ghi chú:  

- Vẽ lộ trình ñến ñịa ñiểm: Nhà thuốc, ðại lý thuốc,… (Vẽ chi tiết, rõ ràng, có ñiểm 
mốc dễ tìm - từ ñiểm mốc ñến cơ sở bao nhiêu mét). 

- ðiện thoại liên hệ: + ðiện thoại bàn: 

    + ðiện thoại di ñộng: 
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MS: 07/2007/SYT. Y3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 
 

 

- Tôi tên là: ................................................................. Sinh năm: ......................... 

- ðịa chỉ (1) ........................................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................ Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn:(2) .................................................................................... 

- ðề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề: ..................................................................... 

Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, các chương 

trình y tế quốc gia phổ cập, các quy ñịnh về chuyên môn kỹ thuật y tế, về giá thu phí 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- (1): Ghi ñầy ñủ theo ñịa chỉ ñăng ký thường trú. 
- (2): Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sĩ, Y sĩ, Lương y …) 
- (3): Ghi rõ loại hình ñề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. 
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6. Thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành 

nghề y  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ hướng dẫn. 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền tư nhân (theo mẫu) 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp pháp). 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao hợp pháp). 

+ Bản kê khai tổ chức nhân sự (theo mẫu). 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (theo mẫu). 

+ Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu). 

+ Bản báo cáo tình hình hoạt ñộng trong 05 năm. 

+ Bản chính Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân; Phòng Y tế quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẩm ñịnh và xác nhận ðơn ñề nghị gia hạn Giấy 

chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền tư nhân (MS:07/2007/SYT.Y6) 

* Bản kê khai danh sách nhân sự (MS:04/2007/SYT.T.7) 

* Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (MS:06/2005-DVYT.8) 

* Bản kê khai ñịa ñiểm (MS:07/2007/SYT.Y10) 

* Bản cam kết (MS:07/2007/SYT.Y3) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT. Y6 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, 

Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 
 
Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Họ tên (viết chữ in): ...................................................Nam, nữ: ......................... 
- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 
- KT3: .................................................................................................................... 
- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 
- Chứng chỉ hành nghề số .................................... cấp ngày...................................   
tại Sở y tế TP.Hồ Chí Minh: 
                                   Y �; Y học cổ truyền �; 

Loại hình khác: � ............................................................. 
ðề nghị ñược: 

* Cấp � GCNððKHN 
* Gia hạn � GCNððKHN 

-  Tên cơ sở: .......................................................................................................... 
- Tại ñịa ñiểm: ....................................................................................................... 
- GCNððKHN số: ………….. cấp ngày: .................... (cho trường hợp gia hạn) 
- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 
................................................................................................................................ 
........................................................................................ Trong giờ �, Ngoài giờ 
- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc:  
* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 
* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 
- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 
 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm 20… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở:.........................................................................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................................................................  
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Chuyên 

môn 
Năm tốt 
nghiệp 

Phụ 
trách 

Giờ làm việc 
từ …. ñến …. 

Ghi chú 

         

         

         

         

         
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng ………..năm 200…. 
Người phụ trách cơ sở 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

MS: 04/2007/SYT-7 
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MS: 06/2005-DVYT-8 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH. 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 
 
 
 

- Cơ sở:……………………………………….......……………………………………… 
- ðịa chỉ:…………………………………………………....... …………………………. 
Các trang thiết bị chuyên môn gồm có: 
 

STT Tên dụng cụ, thiết bị ðơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 200… 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT.Y10 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

BẢN KÊ KHAI ðỊA ðIỂM 
 
 

- Họ tên:…………………………………………. Sinh năm: ........................................ 
- Thường trú:………………………………….ðường: .................................................. 
- Phường/Xã:……………………………..Quận/Huyện: ................................................ 
- Có ñăng ký mở: ............................................................................................................... 
- Chuyên khoa:……………………………………….….ở tại số ................................... 
ðường:………………………………………Phường/Xã: ............................................. 
Quận/Huyện: ...................................................................................................................... 
1- Diện tích tổng cộng là: ………….m2………. (………. m ………x …… m .......... ) 
2- Gồm có bao nhiêu phòng: 
(Phòng chờ, nhận bệnh; Phòng khám bệnh ……………………): ...................... phòng. 

2.1. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.2. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.3. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.4. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.5. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 

3- Cơ sở có ñủ thoáng khí, ñủ ánh sáng và có ñảm bảo vệ sinh không? ......................... 
............................................................................................................................................. 
4- Vẽ sơ ñồ mặt bằng (vẽ chính xác và ñầy ñủ vào mặt sau của bản kê khai ñịa ñiểm). 
Tôi xin cam ñoan những ñiều khai trên là ñúng. 
  
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20… 

Người phụ trách Cơ sở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SƠ ðỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG PHÒNG KHÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẼ SƠ ðỒ ðỊA ðIỂM PHÒNG KHÁM BỆNH 

Ghi chú:  

- Vẽ lộ trình ñến ñịa ñiểm: Nhà thuốc, ðại lý thuốc,… (Vẽ chi tiết, rõ ràng, có ñiểm 
mốc dễ tìm - từ ñiểm mốc ñến cơ sở bao nhiêu mét). 

- ðiện thoại liên hệ: + ðiện thoại bàn: 

    + ðiện thoại di ñộng: 
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MS: 07/2007/SYT. Y3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 
 

 

- Tôi tên là: ................................................................. Sinh năm: ......................... 

- ðịa chỉ (1) ........................................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn:(2) .................................................................................... 

- ðề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề: ..................................................................... 

Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, các chương 

trình y tế quốc gia phổ cập, các quy ñịnh về chuyên môn kỹ thuật y tế, về giá thu phí 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

- (1): Ghi ñầy ñủ theo ñịa chỉ ñăng ký thường trú. 
- (2): Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sĩ, Y sĩ, Lương y …) 
- (3): Ghi rõ loại hình ñề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. 
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7. Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn. 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền tư nhân (theo mẫu) 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận trình ñộ chuyên môn (bản sao hợp 

pháp) 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ñịa phương nơi cư ngụ hoặc của Thủ trưởng cơ 

quan của người ñó ñang công tác. 

+ Giấy chứng nhận ñủ sức khỏe ñể hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy ñịnh của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp. 

+ Giấy chứng nhận thời gian thực hành do Thủ trưởng ñơn vị ký 

+ Bản cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh của các văn bản quy phạm pháp luật 

về dược có liên quan. 

+ Giấy chứng nhận ñơn vị (nếu có) 

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực). 
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+ 2 ảnh cỡ 4cm x 6 cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi ñịa chỉ người nhận. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trên ñơn ðơn ñề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề y 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(MS:07/2007/SYT.Y1) 

* Bản cam kết (MS:07/2007/SYT.Y3) 

* Giấy chứng nhận của ñơn vị (MS:07/2007/SYT.Y4) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

*  Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng hình thức tổ chức hành nghề theo 

quy ñịnh tại khoản 2 của các ðiều 17, 22, 27 và 31 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược 

tư nhân 

* ðã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược phù hợp với từng yêu cầu của từng 

hình thức tổ chức hành nghề theo quy ñịnh tại khoản 3 của các ðiều 17, 22, 27 và 31 

của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ñược quy ñịnh cụ thể như sau: 

- ðối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước nhưng 

ñã nghỉ hưu hoặc thôi việc thì căn cứ thời gian công tác trong bản sao hợp pháp quyết 

ñịnh nghỉ hưu hoặc quyết ñịnh cho thôi việc, kèm theo giấy xác nhận thời gian thực 

hành của ñơn vị ra quyết ñịnh nghỉ hưu hoặc quyết ñịnh cho thôi việc ñó; 
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- ðối với người làm việc tại cơ sở y, dược tư nhân thì căn cứ thời gian làm việc 

trong giấy xác nhận thời gain thực hành của giám ñốc hoặc người ñứng ñầu cơ sở ñó, 

kèm theo bản sao hợp pháp hợp ñồng lao ñộng; 

- ðối với cán bộ, công chức, người ñang làm việc trong các cơ sở y, dược của 

nhà nước thì căn cứ thời gian làm việc trong giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan 

ñồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ làm việc của Nhà nước. Giấy 

xác nhận phải ghi rõ thời gian thực hành tại cơ sở y, dược của Nhà nước. 

* Có ñạo ñức nghề nghiệp; không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 6 của Pháp 

lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Có giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sức khỏe ñể làm việc của cơ sở khám, chữa 

bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT. Y1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 

 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Họ và tên (viết chữ in): ............................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu .............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn: ......................................................................................... 

- Năm tốt nghiệp ............................................................ tại................................... 

- Trình ñộ sau ñại học: ........................................................................................... 

- ðề nghị ñược:  

• Cấp mới: � CCHN 

• Gia hạn: � CCHN số .................................cấp ngày .............................. 

- ðăng ký hành nghề: Y �; Y học cổ truyền � 

Loại hình khác: � ............................................................. 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc: 

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT. Y3 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN CAM KẾT 

 

 

- Tôi tên là: ................................................................. Sinh năm: ......................... 

- ðịa chỉ (1) ........................................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu .............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn:(2) .................................................................................... 

- ðề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề: (3) ............................................................... 

Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, các chương 

trình y tế quốc gia phổ cập, các quy ñịnh về chuyên môn kỹ thuật y tế, về giá thu phí 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

- (1): Ghi ñầy ñủ theo ñịa chỉ ñăng ký thường trú. 
- (2): Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sĩ, Y sĩ, Lương y …) 
- (3): Ghi rõ loại hình ñề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. 
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MS: 07/2007/SYT. Y4 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA ðƠN VỊ 
---------------------------- 

 

 

- Thủ trưởng của ñơn vị chứng nhận: ....................................................................  

- Hiện ñang công tác tại: ........................................................................................ 

- Tư cách ñạo ñức (có ñang bị kỷ luật gì không?).........................  

- Chuyên môn (hoặc chuyên khoa ñang làm): ...................................................... 

- Thuộc diện biên chế hay hợp ñồng: .................................................................... 

Xác nhận này ñể ñương sự bổ túc hồ sơ xin hành nghề y, y học cổ truyền tư 

nhân ngoài giờ. 

 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày …...tháng ……năm 20… 

(Thủ trưởng ñơn vị ký tên và ñóng dấu) 
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 MS: 07/2007/SYT.Y3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 
 

 

- Tôi tên là: ................................................................. Sinh năm: ......................... 

- ðịa chỉ (1) ........................................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn:(2) .................................................................................... 

- ðề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề: (3) ................................................................ 

Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của 

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, các chương 

trình y tế quốc gia phổ cập, các quy ñịnh về chuyên môn kỹ thuật y tế, về giá thu phí 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

- (1): Ghi ñầy ñủ theo ñịa chỉ ñăng ký thường trú. 
- (2): Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sĩ, Y sĩ, Lương y …) 
- (3): Ghi rõ loại hình ñề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. 
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MS: 04/2007/SYT. 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên: ....................................................................Bí danh: ......................... 

- Ngày, tháng, năm sinh: .............................................  Nam, nữ: ........................ 

- Nơi sinh:............................................................................................................... 

- Thường trú tại: .................................................................................................... 

- Dân tộc ......................................................................  Tôn giáo ......................... 

- Văn hóa, chuyên môn: ........................................................................................ 

TÌNH TRẠNG GIA ðÌNH 

- Họ và cha: ................................................................Năm sinh: ......................... 

- Nghề nghiệp ......................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện nay ..................................................................................................... 

- Họ và mẹ: .................................................................Năm sinh: ......................... 

- Nghề nghiệp ......................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện nay ..................................................................................................... 

- Họ tên Anh, Chị, Em ruột (ghi rõ từng người): 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Họ tên vợ hoặc chồng .......................................................................................... 

- Nghề nghiệp ......................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện nay ..................................................................................................... 

- Họ tên các con (ñang làm gì? ở ñâu?).................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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QUÁ TRÌNH BẢN THÂN 

- Từ năm ..............................ñến .......................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Từ trước ñến nay có bị can án, kỷ luật gì không? Lý do và thời gian xử phạt? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Tình hình sức khỏe: ............................................................................................. 

Cam kết những lời khai trên ñây của tôi là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

 
XÁC NHẬN 

Ủy ban nhân dân ……………….. 
(nơi người tự khai cư trú) 

Ngày ……tháng …….năm …….. 
(Ký tên và ñóng dấu) 

Ngày …...tháng ……năm 20 …… 
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

 
 
 
 

Họ tên: ………………………… 
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MS: 07/2007/SYT. Y1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 

 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Họ tên (viết chữ in): .................................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu ............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn: ......................................................................................... 

- Năm tốt nghiệp ............................................................ tại................................... 

- Trình ñộ sau ñại học: ........................................................................................... 

- ðề nghị ñược:  

• Cấp mới: � CCHN 

• Gia hạn: � CCHN số .................................cấp ngày .............................. 

- ðăng ký hành nghề: Y �; Y học cổ truyền � 

Loại hình khác: � ............................................................. 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc: 

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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8. Thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền 

tư nhân  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(theo mẫu). 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản chính). 

+ Giấy xác nhận ñã qua lớp ñào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật 

y tế (nếu có) 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người 

ñề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người ñó 

ñang công tác nếu là cán bộ, công chức. 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy ñịnh của 

Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp. 

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có chứng thực). 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận ñơn ñề nghị gia hạn chứng chỉ hành 

nghề 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(MS:07/2007/SYT.Y1) 

* Sơ yếu lý lịch (MS:04/2007/SYT.2) 

* Giấy chứng nhận của ñơn vị (MS:07/2007/SYT.Y4) 

* Bản cam kết (MS:04/2007/SYT.3) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11; 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân; 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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9. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

+ Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan Công an cấp 

phường nơi người ñó mất Chứng chỉ hành nghề 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 



Số 120 + 121 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 89

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trên ñơn ñề nghị cấp lại chứng chỉ hành 

nghề. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

*  Chứng chỉ hành nghề ñược cấp lại phải ghi rõ là Chứng chỉ ñược cấp lần thứ 3 

hoặc lần thứ 3 và có giá trị tương ứng với thời hạn cỏn lại của Chứng chỉ ñã mất. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn về hành 

nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.  
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10. Thủ tục Xác nhận hồ sơ ñổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị ñổi chứng chỉ hành nghề. 

+ Văn bản thay ñổi ñịa chỉ thường trú (bản sao) 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản chính). 

+ 2 ảnh cỡ 4cm x 6 cm (mới nhất). 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trong ñơn ñề nghị ñổi chứng chỉ hành 

nghề 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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11. Thủ tục Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt ñộng y, y học cổ truyền  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin ngừng hoạt ñộng . 

+ Giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (bản sao). 

+ Thông báo ngừng kinh doanh. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận ðơn xin ngừng hoạt ñộng và trả hồ sơ 

gốc 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-BTVQH11; 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân; 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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12. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành 

nghề y, y học cổ truyền tư nhân.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gai hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền (theo mẫu). 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản sao có chứng thực) 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực). 

+ Bản kê khai danh sách nhân sự (theo mẫu). 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (theo mẫu). 

+ Bản kê khai ñịa ñiểm (theo mẫu). 

+ Bản cam kết thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về giá (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẩm ñịnh và xác nhận ðơn ñề nghị cấp Giấy 

chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ truyền. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền tư nhân (MS:07/2007/SYT.Y6) 

* Bản kê khai danh sách nhân sự (MS:04/2007/SYT.T.7) 

* Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (MS:06/2005-DVYT.8) 

* Bản kê khai ñịa ñiểm (MS:07/2007/SYT.Y10) 

* Bản cam kết (MS:07/2007/SYT.Y3) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT. Y6 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, 

Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 
 
Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Họ tên (viết chữ in): .................................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Chứng chỉ hành nghề số ....................................cấp ngày...................................   

tại Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 

                                   Y �; Y học cổ truyền �; 

Loại hình khác: � ............................................................. 

ðề nghị ñược: 

* Cấp � GCNððKHN 

* Gia hạn � GCNððKHN 

-  Tên cơ sở: .......................................................................................................... 

- Tại ñịa ñiểm: ....................................................................................................... 

- GCNððKHN số: ………….. cấp ngày: .................... (cho trường hợp gia hạn) 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

........................................................................................ Trong giờ �, Ngoài giờ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc:  

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 



S
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở:.........................................................................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................................................................  
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Chuyên 

môn 
Năm tốt 
nghiệp 

Phụ 
trách 

Giờ làm việc 
từ …. ñến …. 

Ghi chú 

         

         

         

         

         
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng ………..năm 200…. 
Người phụ trách cơ sở 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

MS: 04/2007/SYT-7 
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MS: 06/2005-DVYT-8 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH. 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 
 
 
 

- Cơ sở:……………………………………….......……………………………………… 
- ðịa chỉ:…………………………………………………....... …………………………. 
Các trang thiết bị chuyên môn gồm có: 
 

STT Tên dụng cụ, thiết bị ðơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 200… 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT.Y10 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

BẢN KÊ KHAI ðỊA ðIỂM 
 
 

- Họ tên:…………………………………………. Sinh năm: ........................................ 
- Thường trú:………………………………….ðường: .................................................. 
- Phường/xã:……………………………..Quận/huyện: .................................................. 
- Có ñăng ký mở: ............................................................................................................... 
- Chuyên khoa:……………………………………….….ở tại số ................................... 
ðường:………………………………………Phường/xã: .............................................. 
Quận/huyện: ....................................................................................................................... 
1- Diện tích tổng cộng là: ………….m2………. (………. m ………x …… m .......... ) 
2- Gồm có bao nhiêu phòng: 
(Phòng chờ, nhận bệnh; Phòng khám bệnh ……………………): ...................... phòng. 

2.1. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.2. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.3. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.4. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.5. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 

3- Cơ sở có ñủ thoáng khí, ñủ ánh sáng và có ñảm bảo vệ sinh không? ......................... 
............................................................................................................................................. 
4- Vẽ sơ ñồ mặt bằng (vẽ chính xác và ñầy ñủ vào mặt sau của bản kê khai ñịa ñiểm). 
Tôi xin cam ñoan những ñiều khai trên là ñúng. 
  
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20… 

Người phụ trách Cơ sở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SƠ ðỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG PHÒNG KHÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẼ SƠ ðỒ ðỊA ðIỂM PHÒNG KHÁM BỆNH 

Ghi chú:  

- Vẽ lộ trình ñến ñịa ñiểm: Nhà thuốc, ðại lý thuốc,… (Vẽ chi tiết, rõ ràng, có ñiểm 
mốc dễ tìm - từ ñiểm mốc ñến cơ sở bao nhiêu mét). 

- ðiện thoại liên hệ: + ðiện thoại bàn: 

    + ðiện thoại di ñộng: 



Số 120 + 121 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 101

MS: 07/2007/SYT. Y3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 
 

 

- Tôi tên là: ................................................................. Sinh năm: ......................... 

- ðịa chỉ (1) ........................................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu .............................Cấp ngày: ....................... 

tại: .......................................................................................................................... 

- Trình ñộ chuyên môn:(2) .................................................................................... 

- ðề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề: ..................................................................... 

Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân, các chương 

trình y tế quốc gia phổ cập, các quy ñịnh về chuyên môn kỹ thuật y tế, về giá thu phí 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- (1): Ghi ñầy ñủ theo ñịa chỉ ñăng ký thường trú. 
- (2): Ghi theo bằng cấp chuyên môn (Bác sĩ, Y sĩ, Lương y …) 
- (3): Ghi rõ loại hình ñề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề. 
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13. Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành 

nghề y, y học cổ truyền.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp, gia hạn giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền tư nhân (theo mẫu) 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp pháp). 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao hợp pháp). 

+ Bản kê khai tổ chức nhân sự. 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn. 

+ Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng y tế;  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẩm ñịnh và xác nhận trên ñơn ñề nghị gia hạn 

Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị cấp, gia hạn giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ 

truyền tư nhân 

* Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

*  Cơ sở vật chất trang thiết bị ñảm bảo theo quy ñịnh 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 

* Công văn số 756/SYT-QLDVYT ngày 02/3/2004 của Sở Y tế về việc triển 

khai thực hiện Thông tư số 01/2004/TT-BYT của Bộ y tế về hành nghề y dược tư 

nhân 

* Công văn số 7200/SYT-QLDVYT ngày 04/12/2006 của Sở Y tế  về việc thẩm 

ñịnh cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân.  
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MS: 07/2007/SYT. Y6 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, 

Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 
 
Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

- Họ tên (viết chữ in): .................................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Chứng chỉ hành nghề số ....................................cấp ngày...................................   

tại Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 

                                   Y �; Y học cổ truyền �; 

Loại hình khác: � ............................................................. 

ðề nghị ñược: 

* Cấp � GCNððKHN 

* Gia hạn � GCNððKHN 

-  Tên cơ sở: .......................................................................................................... 

- Tại ñịa ñiểm: ....................................................................................................... 

- GCNððKHN số: ………….. cấp ngày: .................... (cho trường hợp gia hạn) 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

........................................................................................ Trong giờ �, Ngoài giờ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc:  

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 



S
ố
 1

2
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 1
2
1
 - 1
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 - 2
0
0
9

C
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O
1
0
5

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở:.........................................................................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................................................................  
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Chuyên 

môn 
Năm tốt 
nghiệp 

Phụ 
trách 

Giờ làm việc 
từ …. ñến …. 

Ghi chú 

         

         

         

         

         
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng ………..năm 200…. 
Người phụ trách cơ sở 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

MS: 04/2007/SYT-7 
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MS: 06/2005-DVYT-8 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 
 
 
 

- Cơ sở:……………………………………….......……………………………………… 
- ðịa chỉ:…………………………………………………....... …………………………. 
Các trang thiết bị chuyên môn gồm có: 
 

STT Tên dụng cụ, thiết bị ðơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20… 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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14. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành 

nghề y tư nhân  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp lại Chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề 

+ Giấy báo mất Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề có xác nhận của cơ 

quan công an cấp phường nơi cơ sở ñó mất giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng y tế;  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trên ñơn ñề nghị cấp lại chứng nhận ñủ 

ñiều kiện hành nghề hành nghề. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn 

về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.  
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15. Thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển ñịa ñiểm hành nghề y, y học cổ truyền 

tư nhân  

- Trình tực thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (theo 

mẫu). 

+ ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ truyền 

(theo mẫu). 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh tại ñịa ñiểm mới (bản sao) 

+ Bản kê khai danh sách nhân sự (theo mẫu). 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (theo mẫu). 

+ Bản kê khai ñịa ñiểm (theo mẫu). 

+ Giấy chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp pháp). 

+ Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ truyền (bản chính) 
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+ Bản cam kết thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về giá (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành 

nghề và trả hồ sơ gốc 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành nghề hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 

(MS: 07/2007/SYT.Y11) 

* ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề y, y học cổ truyền 

(MS:07/2007/SYT.Y6) 

* Bản kê khai danh sách nhân sự (MS:04/2007/SYT.T.7) 

* Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (MS:06/2005-DVYT.8) 

* Bản kê khai ñịa ñiểm (MS:07/2007/SYT.Y10) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 

tháng 02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 
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* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT.Y11 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðĂNG KÝ CHUYỂN ðỊA ðIỂM 
Hành nghề Y, Y học cổ truyền tư nhân 

 
KÍNH GỬI: - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

- Quận, huyện: ……………………………… 
 

         
 
- Họ tên: …………………………………………………….Năm sinh: ........................... 
- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................... 
- Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................... 
- Hiện phụ trách cơ sở: ......................................................................................................... 
- ðịa ñiểm hành nghề: .......................................................................................................... 
- CCHN số: ………………………………… của Sở Y tế cấp ngày: ................................ 
- GCNððKHN số: ………………………. của Sở Y tế cấp ngày: ................................... 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số:………………….. ngày cấp: ......................... 
nơi cấp: .................................................................................................................................. 
-  Nay tôi ñăng ký chuyển cơ sở ñến ñịa ñiểm: ................................................................... 
................................................................................................................................................ 
- Kể từ ngày: ......................................................................................................................... 
- Lý do: .................................................................................................................................. 
  
 
 

Ý kiến của quận/ huyện 
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT. Y6 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, 

Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Họ tên (viết chữ in): .................................................. Nam, nữ: ......................... 

- Ngày …………. tháng ………… năm sinh ....................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

- KT3: .................................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................... 

- Chứng chỉ hành nghề số ....................................cấp ngày...................................   

tại Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 

                                   Y �; Y học cổ truyền �; 

Loại hình khác: � ............................................................. 

ðề nghị ñược: 

* Cấp � GCNððKHN 

* Gia hạn � GCNððKHN 

-  Tên cơ sở: .......................................................................................................... 

- Tại ñịa ñiểm: ....................................................................................................... 

- GCNððKHN số: ………….. cấp ngày: .................... (cho trường hợp gia hạn) 

- Hình thức tổ chức hành nghề: ............................................................................. 

................................................................................................................................ 

........................................................................................ Trong giờ �, Ngoài giờ 

- Cơ quan công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc:  

* Cơ quan công tác: ............................................................................................... 

* Nghỉ hưu �; Nghỉ việc � 

- ðiện thoại liên lạc: .............................................................................................. 

 
Ý kiến của quận/huyện TP.HCM, ngày …...tháng ……năm …… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở:.........................................................................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................................................................  
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Chuyên 

môn 
Năm tốt 
nghiệp 

Phụ 
trách 

Giờ làm việc 
từ …. ñến …. 

Ghi chú 

         

         

         

         

         
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng ………..năm 200…. 
Người phụ trách cơ sở 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

MS: 04/2007/SYT-7 
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MS: 06/2005-DVYT-8 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 
 
 
 

- Cơ sở:……………………………………….......……………………………………… 
- ðịa chỉ:…………………………………………………....... …………………………. 
Các trang thiết bị chuyên môn gồm có: 
 

STT Tên dụng cụ, thiết bị ðơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 200… 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MS: 07/2007/SYT.Y10 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 
 

BẢN KÊ KHAI ðỊA ðIỂM 
 
 

- Họ tên:…………………………………………. Sinh năm: ........................................ 
- Thường trú:………………………………….ðường: .................................................. 
- Phường/Xã:……………………………..Quận/Huyện: ................................................ 
- Có ñăng ký mở: ............................................................................................................... 
- Chuyên khoa:……………………………………….….ở tại số ................................... 
ðường:………………………………………Phường/Xã: ............................................. 
Quận/Huyện: ...................................................................................................................... 
1- Diện tích tổng cộng là: ………….m2………. (………. m ………x …… m .......... ) 
2- Gồm có bao nhiêu phòng: 
(Phòng chờ, nhận bệnh; Phòng khám bệnh ……………………): ...................... phòng. 

2.1. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.2. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.3. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.4. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 
2.5. ……………………………. diện tích: ………..…..….m2; cao ......................m 

3- Cơ sở có ñủ thoáng khí, ñủ ánh sáng và có ñảm bảo vệ sinh không? ......................... 
............................................................................................................................................. 
4- Vẽ sơ ñồ mặt bằng (vẽ chính xác và ñầy ñủ vào mặt sau của bản kê khai ñịa ñiểm). 
Tôi xin cam ñoan những ñiều khai trên là ñúng. 
  
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 20… 

Người phụ trách Cơ sở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SƠ ðỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG PHÒNG KHÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẼ SƠ ðỒ ðỊA ðIỂM PHÒNG KHÁM BỆNH 

Ghi chú:  

- Vẽ lộ trình ñến ñịa ñiểm: Nhà thuốc, ðại lý thuốc,… (Vẽ chi tiết, rõ ràng, có ñiểm 
mốc dễ tìm - từ ñiểm mốc ñến cơ sở bao nhiêu mét). 

- ðiện thoại liên hệ: + ðiện thoại bàn: 

    + ðiện thoại di ñộng: 
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16. Thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển ñịa ñiểm hành nghề y, y học cổ truyền 

tư nhân (chuyển trong quận)  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành nghề. 

+ ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề. 

+ Giấy Chứng nhận ñăng ký kinh doanh tại ñịa ñiểm mới (bản sao). 

+ Bản kê khai danh sách nhân sự. 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn. 

+ Bản kê khai ñịa ñiểm. 

+ Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp pháp). 

+ Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hành nghề (bản chính). 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng y tế;  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành 

nghề và trả hồ sơ gốc 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành nghề y, dược tư nhân (Mã số 

06/2005/DVYT.11) 

* Bản kê khai danh sách nhân sự (MS:04/2007/SYT.7) 

* Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (MS: 07/2007/SYT.8) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề, dược tư nhân số 07/2003/PL-BTVQH11 ngày 25 tháng 

02 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 

* Công văn số 756/SYT-QLDVYT ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Sở Y tế về 

việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2004/TT-BYT về hành nghề y dược tư nhân  

* Công văn số 7200/SYT-QLDVYT ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Sở Y tế  về 

việc thẩm ñịnh cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 
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MS: 07/2007/SYT.Y11 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðĂNG KÝ CHUYỂN ðỊA ðIỂM 
Hành nghề Y, Y học cổ truyền tư nhân 

 
 

KÍNH GỬI: - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 
- Quận, huyện: ……………………………… 

 
         
 
- Họ tên: …………………………………………………….Năm sinh: ........................... 
- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................... 
- Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................... 
- Hiện phụ trách cơ sở: ......................................................................................................... 
- ðịa ñiểm hành nghề: .......................................................................................................... 
- CCHN số: ………………………………… của Sở Y tế cấp ngày: ................................ 
- GCNððKHN số: ………………………. ...của Sở Y tế cấp ngày: ................................ 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số:………………….. ngày cấp: ......................... 
nơi cấp: .................................................................................................................................. 
-  Nay tôi ñăng ký chuyển cơ sở ñến ñịa ñiểm: ................................................................... 
................................................................................................................................................ 
- Kể từ ngày: ......................................................................................................................... 
- Lý do: .................................................................................................................................. 
  
 
 

Ý kiến của quận/ huyện 
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở:.........................................................................................................................................................................................  
ðịa chỉ: ......................................................................................................................................................................................  
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Chuyên 

môn 
Năm tốt 
nghiệp 

Phụ 
trách 

Giờ làm việc 
từ …. ñến …. 

Ghi chú 

         

         

         

         

         
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng ………..năm 200…. 
Người phụ trách cơ sở 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

MS: 04/2007/SYT-7 
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MS: 06/2005-DVYT-8 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

Kính gửi: - SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH 
 

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN 
 
 
 

- Cơ sở:……………………………………….......……………………………………… 
- ðịa chỉ:…………………………………………………....... …………………………. 
Các trang thiết bị chuyên môn gồm có: 
 

STT Tên dụng cụ, thiết bị ðơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 200… 
Người phụ trách cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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17. Thủ tục Xác nhận hồ sơ ñổi ñịa ñiểm hành nghề y, y học cổ truyền 

(chuyển ngoài quận)  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (theo 

mẫu) 

+ Giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế do cơ quan thuế cấp (bản sao) 

+ Biên nhận hoặc ñơn ngừng hoạt ñộng ñược cơ quan cấp chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh xác nhận. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận và trả hồ sơ gốc 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñăng ký chuyển ñịa ñiểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (Mã số 

06/2007/DVYT)  

  - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-BTVQH11 ngày 02 

tháng 5 năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 103/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 
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MS: 07/2007/SYT.Y11 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

ðƠN ðĂNG KÝ CHUYỂN ðỊA ðIỂM 
Hành nghề Y, Y học cổ truyền tư nhân 

 
 

KÍNH GỬI: - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 
- Quận, huyện: ……………………………… 

 
         
- Họ tên: …………………………………………………….Năm sinh: ........................... 
- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................... 
- Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................... 
- Hiện phụ trách cơ sở: ......................................................................................................... 
- ðịa ñiểm hành nghề: .......................................................................................................... 
- CCHN số: ………………………………… của Sở Y tế cấp ngày: ................................ 
- GCNððKHN số: ………………………. của Sở Y tế cấp ngày: ................................... 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số:………………….. ngày cấp: ......................... 
nơi cấp: .................................................................................................................................. 
-  Nay tôi ñăng ký chuyển cơ sở ñến ñịa ñiểm: ................................................................... 
................................................................................................................................................ 
- Kể từ ngày: ......................................................................................................................... 
- Lý do: .................................................................................................................................. 
  
 
 

Ý kiến của quận/ huyện 
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20… 

Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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18. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp phép tổ chức các ñợt khám, chữa bệnh 

nhân ñạo (cá thể - PKCK).  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo hướng dẫn 

* Bước 2: Cá nhân ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

ðối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và 

chuyển Phòng Y tế ñể giải quyết. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị Cấp phép tổ chức các ñợt khám, chữa bệnh nhân ñạo. 

+ Chứng chỉ hành nghề có chứng thực hoặc công chứng (bản sao). 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có công chứng (bản sao). 

+ Bản kê khai danh sách nhân sự. 

+ Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn. 

+ Bản kê khai ñịa ñiểm. 

+ Biên bản thẩm ñịnh. 

+ Bản cam kết thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về giá. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Y tế thành phố. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẩm ñịnh và xác nhận  ñơn ñề nghị Cấp phép tổ 

chức các ñợt khám, chữa bệnh nhân ñạo. 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân và trang thiết bị y tế 

tư nhân. 

 

 
 

(Xem tiếp Công báo số 122 + 123) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 10.000 ñồng 
 


